Câu 1:  : Đặt điện [image: image629.png]VitrivectoT & thoi dibm t+1/400 (5)
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ
tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
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Câu 2:  : Đặt điện áp [image: image6.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; [image: image7.wmf]1

u

, [image: image8.wmf]2
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 và [image: image9.wmf]3
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 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là
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Câu 3:  : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C đến giá trị [image: image14.wmf]4
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thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng
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Câu 4:  : Đặt điện áp [image: image20.wmf]uU2cost
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vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt [image: image21.wmf]0,5
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. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc [image: image22.wmf]w

 bằng
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Câu 5:  : Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần[image: image27.wmf]50
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 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image28.wmf]1
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 (H), đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện [image: image29.wmf]0
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB . Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị [image: image30.wmf]1
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sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha [image: image31.wmf]2

p

 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của [image: image32.wmf]1

C

 bằng
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Câu 6:  : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi v|o hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với [image: image37.wmf]1
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thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với [image: image38.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng


A. 200 V
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Câu 7:  : Tại thời điểm t, điện áp [image: image41.wmf]u2002cos(100t)
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 (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị [image: image42.wmf]1002

 (V) đang giảm. Sau thời điểm đó [image: image43.wmf]1
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 (s), điện áp này có giá trị là
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Câu 8:  : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị [image: image48.wmf]1
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 thì các giá trị tương ứng nói trên là [image: image53.wmf]C2
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Câu 9:  : Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là [image: image64.wmf]3

 (A). Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là
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Câu 10:  : Đặt điện áp [image: image69.wmf]uU2cost
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vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là
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Câu 11:  : Đặt điện áp [image: image74.wmf]uU2cos2ft
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 (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là [image: image75.wmf]1
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thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6[image: image76.wmf]W
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. Khi tần số là [image: image78.wmf]2
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 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa [image: image79.wmf]1
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Câu 12:  : Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều [image: image85.wmf]11
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vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: [image: image88.wmf]1
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. So sánh I và I’, ta có:
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Câu 13: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc [image: image95.wmf]w

 quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức [image: image96.wmf]0
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. Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng
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Câu 14:  : Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [image: image101.wmf]1

R

 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần [image: image102.wmf]2

R

 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau [image: image103.wmf]3
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, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng


A. 75 W
B. 160 W
C. 90 W
D. 180 W

Câu 15: Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp


A. 40 vòng dây.
B. 84 vòng dây.
C. 100 vòng dây.
D. 60 vòng dây.

Câu 16:  : Đặt điện áp xoay chiều [image: image104.wmf]0
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 ([image: image105.wmf]0
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 không đổi và [image: image106.wmf]w

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với [image: image107.wmf]2
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thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi [image: image110.wmf]0
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thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa [image: image111.wmf]1
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Câu 17:  : Đặt điện áp xoay chiều [image: image118.wmf]uU2cos100t
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 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là


A. 80 V
B. 136 V
C. 64 V
D. 48 V

Câu 18:  : Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [image: image119.wmf]1
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 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dụng [image: image120.wmf]0,25
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 mF, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần [image: image121.wmf]2

R

 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: [image: image122.wmf]AM
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 (V) và [image: image123.wmf]MB
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 (V). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là


A. 0,86
B. 0,84
C. 0,95
D. 0,71

Câu 19:  : Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng [image: image124.wmf]1002

 V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là [image: image125.wmf]5
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 mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là


A. 71 vòng
B. 200 vòng
C. 100 vòng
D. 400 vòng

Câu 20:  : Đặt điện áp xoay chiều [image: image126.wmf]uU2cos100t
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 (U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image127.wmf]0,2
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 H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng [image: image128.wmf]U3

  . Điện trở R bằng
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B. [image: image130.wmf]202
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Câu 21:  : Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là


A. 0,2 A
B. 0,3 A
C. 0,15 A
D. 0,05 A

Câu 22: Đặt điện áp [image: image133.wmf]0

uUcos2ft
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vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi [image: image134.wmf]R

U

, [image: image135.wmf]L

U

,[image: image136.wmf]C

U

 lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Trường hợp nào sau đây, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng  pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở?


A. Thay đổi C để [image: image137.wmf]Rmax

U


B. Thay đổi R để [image: image138.wmf]Cmax

U





C. Thay đổi L để [image: image139.wmf]Lmax

U


D. Thay đổi f  để [image: image140.wmf]Cmax

U

.

Câu 23 Đặt điện áp [image: image141.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; [image: image142.wmf]1

u

 [image: image143.wmf]2

u

và [image: image144.wmf]3

u

lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện; Z là tổng trở của đoạn mạch. Hệ thức đúng là


A. [image: image145.wmf]3
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B. [image: image146.wmf]1
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C. [image: image147.wmf]2
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D. [image: image148.wmf]u

i

Z

=


Câu 24Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là


A. 80%
B. 90%
C. 92,5%
D. 87,5%

Câu 25Đặt điện áp xoay chiều [image: image149.wmf]0

uUcost

=w

 ([image: image150.wmf]0
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 không đổi, [image: image151.wmf]w

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi [image: image152.wmf]1

w=w

thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là [image: image153.wmf]1L

Z

 và [image: image154.wmf]1C

Z

. Khi [image: image155.wmf]2

w=w

thì trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức đúng là


A. [image: image156.wmf]1L
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B. [image: image157.wmf]1L
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C. [image: image158.wmf]1C
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D. [image: image159.wmf]1C
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Câu 26 Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm [image: image160.wmf]0,4

p

 (H) một hiệu điện thế một chiều 12 (V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 (A). Sau đó, thay hiệu điện thế này bằng một điện áp xoay chiều có tần số 50 (Hz) và giá trị hiệu dụng 12 (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng


A. 0,30 A
B. 0,40 A
C. 0,24 A 
D. 0,17A

Câu 27 Đặt điện áp [image: image161.wmf]0

uUcost

=w

 (V) ([image: image162.wmf]0
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 không đổi, [image: image163.wmf]w

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image164.wmf]0,8

p

 H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi [image: image165.wmf]0

w=w

 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại [image: image166.wmf]m

I

. Khi [image: image167.wmf]1

w=w

hoặc [image: image168.wmf]2

w=w

thì cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng [image: image169.wmf]m

I

. Biết [image: image170.wmf]12

200
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 rad/s. Giá trị của R bằng


A. [image: image171.wmf]150

W

  
B. [image: image172.wmf]200

W


C. [image: image173.wmf]160

W


D. [image: image174.wmf]50

W


Câu 28 Đặt điện áp [image: image175.wmf]u400cos100t

=p

 (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần [image: image176.wmf]50

W

 mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm [image: image177.wmf]1

t

400

+

cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là


A. 400 W
B. 200 W
C. 160 W
D. 100 W

Câu 29 Đặt điện áp [image: image178.wmf]0
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 ([image: image179.wmf]0
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và [image: image180.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha [image: image181.wmf]12

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là


A. [image: image182.wmf]0,53


B. 0,26
C. 0,50
D. [image: image183.wmf]0,52


[image: image1.wmf]0
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Câu 30 Đặt điện áp [image: image184.wmf]0

uUcos100t
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [image: image185.wmf]1003

 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung [image: image186.wmf]4
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 (F). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha [image: image187.wmf]3

p

so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng


A. [image: image188.wmf]2

p

(H)
B. [image: image189.wmf]1

p

(H)
C. [image: image190.wmf]2

p

(H)
D. [image: image191.wmf]3

p

(H)

Câu 31 Đặt điện áp [image: image192.wmf]u1502cos100t
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần [image: image193.wmf]60

W

, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng [image: image194.wmf]503

 V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng


A. [image: image195.wmf]603

W


B. [image: image196.wmf]303

W


C. [image: image197.wmf]153

W


D. [image: image198.wmf]453

W


Câu 32 Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần [image: image199.wmf]40

W

, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị [image: image200.wmf]m

C

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là


A. [image: image201.wmf]24

W

 
B. [image: image202.wmf]16

W


C. [image: image203.wmf]30

W


D. [image: image204.wmf]40

W


Câu 33 Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi

là 4U thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho


A. 168 hộ dân
B. 150 hộ dân
C. 504 hộ dân
D. 192 hộ dân

Câu 34 Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha Đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng [image: image205.wmf]80

W

 (coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12 V, điện trở trong không đáng kể, nối vào hai

đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40 A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42 A. Khoảng cách MQ là


A. 135 km
B. 167 km
C. 45 km
D. 90 km

Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều [image: image206.wmf]uU2cost(V)

=w

 vào hai đầu một điện trở thuần [image: image207.wmf]R110

=W

 thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2 A. Giá trị của U bằng:


A. [image: image208.wmf]2202 V

 
B. 220 V
C. 110 V
D. [image: image209.wmf]1102 V


Câu 36 Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Khi f = 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng 3 A. Khi f = 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng


A. 3,6 A
B. 2,5 A
C. 4,5 A
D. 2,0 A

Câu 37 Đặt điện áp [image: image210.wmf]0
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở cuộn cảm và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là [image: image211.wmf]0
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 (A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:


A. 0,50
B. 0,87
C. 1,00
D. 0,71

Câu 38 Đặt điện áp có [image: image212.wmf]u2202cos100t
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 (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có[image: image213.wmf]R100
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 , tụ điện có điện dung [image: image214.wmf]4
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 (F) và cuộn cảm có độ tự cảm [image: image215.wmf]1
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 (H). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:


A. [image: image216.wmf]i2,2cos100tA
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B. [image: image217.wmf]i2,22cos100tA
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C. [image: image218.wmf]i2,2cos100tA
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D. [image: image219.wmf]i2,22cos100tA
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Câu 39 Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có diện tích[image: image220.wmf]2

60cm

 , quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4T. Từ thông cực đại qua khung dây là:


A. [image: image221.wmf]3
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B. [image: image222.wmf]3
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C. [image: image223.wmf]3
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D. [image: image224.wmf]3
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Câu 40 Đặt điện áp [image: image225.wmf]u2202cos100t
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(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở [image: image226.wmf]20

W

 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image227.wmf]0,8

p

H và tụ điện có điện dung [image: image228.wmf]1
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p

mF. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng [image: image229.wmf]1103

 (V) thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng:


A. 440 V
B. 330 V
C. [image: image230.wmf]4403

 V.
D. [image: image231.wmf]3303

 V.

Câu 41 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp [image: image232.wmf]1

M

 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp [image: image233.wmf]2

M

 vào hai đầu cuộn thứ cấp của [image: image234.wmf]1

M

 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của [image: image235.wmf]2

M

 để hở bằng 12,5 V. Khi nối hai đầu của cuộn thứ cấp của [image: image236.wmf]2

M

với hai đầu cuộn thứ cấp của [image: image237.wmf]1

M

 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của [image: image238.wmf]2

M

 để hở bằng 50V. Bỏ qua mọi hao phí. [image: image239.wmf]1

M

 có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ cấp là:


A. 8
B. 4
C. 6
D. 15

[image: image614.png]


Câu 42 Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). Khi Đặt vào hai đầu A, B điện áp [image: image240.wmf]AB0
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 (V) ([image: image241.wmf]0
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 , [image: image242.wmf]w

 ,[image: image243.wmf]j

 không đổi) thì[image: image244.wmf]2

LC1

w=
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 (V), đồng thời [image: image247.wmf]AN
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 sớm pha [image: image248.wmf]3
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  so với[image: image249.wmf]MB
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 . Giá trị của [image: image250.wmf]0
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 là: 


A. [image: image251.wmf]12,57 V

 
B. [image: image252.wmf]12,514 V


C. [image: image253.wmf]257 V


D. [image: image254.wmf]2514 V


Câu 43 Đặt điện áp [image: image255.wmf]u1202cos2ft
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 (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với [image: image256.wmf]2
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 . Khi [image: image257.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi [image: image258.wmf]21
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==

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi [image: image259.wmf]3
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 thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại [image: image260.wmf]Lmax

U

 . Giá trị của [image: image261.wmf]Lmax

U

 gần giá trị nào nhất sau đây:


A. 85 V
B. 145 V
C. 57 V
D. 173 V

Câu 44 Đặt điện [image: image262.wmf]0

uUcost
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 (V) ([image: image263.wmf]0

U

và [image: image264.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi [image: image265.wmf]1
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 và [image: image266.wmf]2
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điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lêch pha của điện áp ở hai đầu đoạn so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,52 rad và 1,05 rad. Khi [image: image267.wmf]0
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điện ápgiữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lêch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là [image: image268.wmf]j

 . Giá trị của [image: image269.wmf]j

 gần giá trị nào nhất sau đây:


A. 0,41 rad
B. 1,57 rad
C. 0,83 rad
D. 0,26 rad

Câu 45 Đặt điện áp [image: image270.wmf]0
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 ([image: image271.wmf]0
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và [image: image272.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi [image: image273.wmf]0
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 thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u [image: image274.wmf]11
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 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45 V. Khi [image: image275.wmf]0
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 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u [image: image276.wmf]21
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 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135 V. Giá trị của [image: image277.wmf]0

U

 gần giá trị nào nhất sau đây :


A. 130 V
B. 64 V
C. 95 V
D. 75 V

Câu 46 Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở [image: image278.wmf]69,1

W

, cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung [image: image279.wmf]176,8F

m

. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết rôtô máy phát có hai cặp cực. Khi rô to quay đều với tốc độ [image: image280.wmf]1
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vòng/phút hoặc[image: image281.wmf]2
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 vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau. Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây :


A. 0,7 H
B. 0,8 H
C. 0,6 H
D. 0,2 H

Câu 47 Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là:


A. 87,7%
B. 89,2%
C. 92,8%
D. 85,8%

Câu 48 Điện áp [image: image282.wmf]u1412cos100t(V)

=p

 có giá trị hiệu dụng bằng


A. 141 V
B. 200 V
C. 100 V
D. 282 V

Câu 49 Dòng điện có cường độ [image: image283.wmf]i22cos100t(A)

=p

 chạy qua điện trở thuần [image: image284.wmf]100

W

. Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là


A. 12 kJ
B. 24 kJ
C. 4243 J
D. 8485 J

Câu 50 Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 110 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng


A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 51: Đặt điện áp [image: image285.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là [image: image286.wmf]0
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(A). Giá trị của [image: image287.wmf]j

bằng    


A. [image: image288.wmf]3
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B. [image: image289.wmf]2
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C. [image: image290.wmf]3
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D. [image: image291.wmf]2
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Câu 52 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng


A. [image: image292.wmf]4

p


B. 0
C. [image: image293.wmf]2

p


D. [image: image294.wmf]3

p


Câu 53: Đặt điện áp [image: image295.wmf]uU2cost(V)
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 (với U và [image: image296.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220 V – 100 W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn s{ng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50 W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?


A. [image: image297.wmf]345

W


B. [image: image298.wmf]484

W


C. [image: image299.wmf]457

W


D. [image: image300.wmf]274

W


Câu 54 Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng [image: image301.wmf]C

Z

, cuộn cảm thuần có cảm kháng [image: image302.wmf]L

Z

 và [image: image303.wmf]LC
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. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điệp áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là

[image: image304.png]




A. 173 V
B. 86 V
C. 122 V
D. 102 V

[image: image615.png]


Câu 55 Đặt điện áp [image: image305.wmf]u1802cost(V)
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(với [image: image306.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi [image: image307.wmf]1
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 là U và [image: image308.wmf]1
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, còn khi [image: image309.wmf]2
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 thì tương ứng là [image: image310.wmf]8U

 và [image: image311.wmf]2
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. Biết [image: image312.wmf]0
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. Giá trị U bằng


A. 135 V
B. 180 V
C.  90 V
D. 60 V

[image: image616.png]


Câu 56 Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm: 

a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.

c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.

d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và[image: image313.wmf]V

W

 .

e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự đúng các thao tác là


A. a, b, d, c, e, g
B. c, d, a, b, e, g
C. d, a, b, c, e, g
D. d, b, a, c, e, g.

Câu 57 Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các cuộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là [image: image314.wmf]1A

N

, [image: image315.wmf]2A

N

,[image: image316.wmf]1B
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,[image: image317.wmf]2B
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. Biết [image: image318.wmf]2A1A

NkN

=

;[image: image319.wmf]2B1B
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; [image: image321.wmf]1A2A1B2B
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 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là


A. 600 hoặc 372
B. 900 hoặc 372
C. 900 hoặc 750
D. 750 hoặc 600

Câu 58 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; [image: image322.wmf]R200

=W

; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là [image: image323.wmf]1
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 và giá trị cực đại là [image: image324.wmf]2
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. Giá trị của [image: image325.wmf]1
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là

[image: image617.png]



A. 173 V
B. 80 V
C. 111 V
D. 200 V  

Câu 59 Đặt điện áp [image: image326.wmf]uU2cos2ft(V)
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 (f  thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết [image: image327.wmf]2
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. Khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi [image: image328.wmf]1
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thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch

pha một góc [image: image329.wmf]0

135

 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của [image: image330.wmf]1

f

 bằng.


A. 60Hz
B. 80 Hz
C. 50 Hz
D. 120 Hz
Câu 1:  : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C


Vì mạch chỉ L thì i trễ pha hơn u là [image: image331.wmf]2
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Câu 2:  : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Chỉ [image: image333.wmf]1
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 cùng pha với i nên [image: image334.wmf]1
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Câu 3:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Câu 4:  : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Câu 5:  : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Câu 6:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu 7:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Cách 2:

Khi [image: image349.wmf]u1002
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 và đang giảm thì pha dao động có thể chọn:[image: image350.wmf]1
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Sau thời điểm đó [image: image351.wmf]1
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Câu 8:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Câu 9:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Khi máy phát điện xoay chiều 1 pha mắc với mạch RLC thì cường độ hiệu dụng:
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Áp dụng: [image: image366.wmf]2222
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Khi tốc độ quay tăng 2 lần thì cảm kh{ng cũng tăng 2 lần: [image: image367.wmf]LL
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Câu 10
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Câu 11 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu 12:  

[image: image619.png]


Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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 có dạng như hình vẽ. Càng gần vị trí đỉnh dòng hiệu dụng càng lớn nên [image: image372.wmf]I'I
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Câu 13: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Câu 14
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Dùng phương pháp véc tơ trượt, tam giác cân AMB tính được [image: image377.wmf]0
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Câu 16:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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2

2

22422

2

1

U

U

C

UI.ZC

LR

1

LC2C1

RL

C2

C

w

===

æö

æö

w--w+

+w-

ç÷

ç÷

w

èø

èø

, [image: image381.wmf]C

U

 phụ thuộc [image: image382.wmf]2

w

 theo kiểu hàm tam thức bậc 2 nên: [image: image383.wmf]22

2

12

0

2

w+w

w=


Câu 17: 

[image: image620.png]


Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu 18:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Thực hiện các thao tác bấm máy tính [image: image390.wmf]shift21cos
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Câu 19:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Câu 20:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Câu 21:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu 22: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Khi C thay đổi: [image: image396.wmf]R
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Câu 23 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Mạch chỉ chứa điện trở thuần thì u1 và i cùng pha và [image: image397.wmf]1
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Câu 24
Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Câu 25
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Nguồn một chiều: [image: image404.wmf]1
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Nếu [image: image411.wmf]12
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Từ hệ này có thể đi theo hai hướng:

* Nếu cho biết L mà không biết C thì khử C:
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* Nếu cho biết C mà không biết L thì khử L:
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Ý của bài toán, khi [image: image415.wmf]1
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Sau khi nghiên cứu kĩ phương pháp nói trên, thay giá trị vào công thức:
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image621.png]
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Cách 2: Dùng véc tơ quay. 
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Lúc đầu công suất mạch tiêu thụ[image: image429.wmf]2
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Sau đó tụ nối tắt, vẽ giản đồ véc tơ trượt và từ giản đồ ta nhận thấy [image: image430.wmf]AMB
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Câu 32 

[image: image624.png]


Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Cách 1: Theo bài ra: [image: image442.wmf]1
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Cách 2: Khi U tăng gấp đôi thì hao phí giảm 4 lần nghĩa là phần điện năng có ích tăng thêm [image: image443.wmf]111
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[image: image625.png]


Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Khi đầu N để hở, điện trở của mạch:
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Khi đầu N nối tắt, điện trở của mạch: [image: image446.wmf]R(802x)U200
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B 
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Cách 2: Biểu thức dòng điện[image: image455.wmf]0u
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Khi đổi vai trò các cuộn dây của [image: image460.wmf]2
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[image: image627.jpg]


Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Cách 1: Ta nhận thấy:
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Vẽ giản đồ véc tơ (nối đuôi), áp dụng định lí hàm số cosin:
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Cách 2: Bình phương vô hướng: [image: image466.wmf]ANMB
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Cách 3: Cộng số phức: [image: image469.wmf]ANMBLXXCX
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Câu 43 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Từ công thức:[image: image475.wmf]LC
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Cách 1:

Khi gặp các bài toán liên quan đến độ lẹch pha của các dòng điện trong hai trường hợp do sự thay đổi của các thông số của mạch, ta phải vẽ hai giản đồ véc tơ. Hai giản đồ này có chung véctơ tổng [image: image486.wmf]U

ur

 . Để giải quyết bài toán này, chúng ta tịnh tiến hai giản đồ lại gần nhau sao cho véc tơ tổng trùng nhau. 

Ta đã biết với mạch RLC nối tiếp thì: [image: image487.wmf]RLCRLC
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Vì hai dòng điện vuông pha với nhau thì tứ giác trên giản đồ ghép là hình chữ nhật.
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Ban đầu:[image: image494.wmf]22
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Cách 2: Phương pháp giản đồ véc tơ kếp lấy trục U làm chuẩn
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Cách 3: Phương pháp giản đồ véc tơ kép lấy trục I làm chuẩn.

[image: image500.png]



Lấy trục I làm chuẩn thì khi C thay đổi, phương của các véctơ AM và véctơ MB không thay đổi (chỉ thay đổi về độ lớn) còn véctơ U thì có chiều dài không đổi (đầu mút quay trên đường tròn tâm A).

[image: image501.png]
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Câu 46 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

* Để tìm điều kiện dòng hiệu dụng cực đại, ta biến đổi như sau:
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Thay số vào công thức (1) ta được:
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu 48 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu 50 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Câu 51: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Mạch chỉ C thì i sớm hơn u là [image: image522.wmf]3
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu 53: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Điện trở của đèn: [image: image524.wmf]2
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Câu 54 [image: image531.png]




Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Biểu thức: [image: image533.wmf]AN
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Câu 55 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
Vì[image: image541.wmf]022
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Bước 1: Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.

Bước 2: Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và [image: image545.wmf]V

W


Bước 3: Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

Bước 4: Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.

Bước 5: Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

Bước 6: Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Câu 57 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Để tăng điện áp thì hoặc cả hai máy đều tăng áp ghép liên tiếp hoặc máy 1 hạ áp còn máy 2 tăng áp: [image: image546.wmf]2A1A
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Câu 58 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Câu 59 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Cách 1:

Bảng chuẩn hóa số liệu
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Cách 2:

Vì U tỉ lệ thuận với f nên [image: image595.wmf]Uk
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với k là hệ số tỉ lệ và [image: image596.wmf]w

 là tần số góc. Biểu thức cường độ hiệu dụng và điện áp hiệu dụng trên tụ:
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